PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH
Các đơn vị đầu mối chấm điểm thi đua các phường: 28 đơn vị đầu mối
(Kèm theo công văn số        /HĐTĐKT ngày    /02/2020 của Hội đồng TĐKT quận)

	TT
	ĐƠN VỊ ĐẦUMỐI
	ĐƠN VỊ ĐƯỢC GHÉP VỚI
ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI

	1. 
	Ban Tổ chức Quận ủy
	

	2. 
	Ban Dân vận Quận ủy
	

	3. 
	Văn phòng Quận ủy
	

	4. 
	Ban Tuyên giáo Quận ủy 
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị

	5. 
	Ủy ban kiểm tra Quận ủy
	

	6. 
	Ủy ban MTTQ Quận
	

	7. 
	Hội Cựu chiến binh Quận
	

	8. 
	Hội Liên hiệp phụ nữ
	

	9. 
	Liên đoàn lao động
	

	10. 
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 
	

	11. 
	Văn phòng HĐND&UBND Quận
	

	12. 
	Phòng Văn hóa & Thông tin
	Trung tâm VH-TT & thể thao

	13. 
	Phòng Lao động -TB&XH
	

	14. 
	Phòng Y tế
	Trung tâm Y tế

	15. 
	Phòng Nội vụ
	Bảo hiểm xã hội

	16. 
	Phòng Giáo dục & đào tạo
	

	17. 
	Phòng Tư pháp
	Hội Luật gia

	18. 
	Phòng Thanh tra
	

	19. 
	Phòng Kinh tế
	

	20. 
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Chi cục thuế

	21. 
	Phòng Tài nguyên & Môi trường
	Văn phòng đăng ký đất đai - chi nhánh Long Biên

	22. 
	Phòng quản lý đô thị
	Ban Quản lý dự án,
Trung tâm PTQĐ

	23. 
	Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị
	

	24. 
	Ban Pháp chế HĐND Quận
	

	25. 
	Ban Kinh tế - xã hội HĐND Quận
	

	26. 
	Hội Chữ thập đỏ
	

	27. 
	Công an Quận 
	

	28. 
	Ban chỉ huy quân sự
	










PHỤ LỤC 2
BIỂU PHÂN BỔ TIÊU CHÍ ĐIỂM THƯỞNG KHỐI PHƯỜNG NĂM 2020
(Kèm theo công văn số        /HĐTĐKT ngày    /02/2020 của Hội đồng TĐKT quận)

	TT
	Nội dung chấm
điểm thưởng
	Đơn vị 
Chấm điểm
	Số điểm
	Điểm quy ước để XD tiêu chí chấm điểm

	I.
	Thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố 
	
	
	

	1. 
	Thực hiện các chỉ tiêu KT-XH theo Nghị quyết HĐND quận giao.
	Phòng TCKH
	1,5
	15

	2. 
	Công tác tổ chức Đại hội Đảng
	Ban Tổ chức
	01
	10

	II.
	Thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận
	
	
	

	1.
	Thực hiện chủ đề công tác quận năm 2020 “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” về xây dựng tuyến phố văn minh.
	Phòng QLĐT 
	01
	10

	2.
	Công tác GPMB
	Phòng TNMT 
	0,5
	5

	3.
	Kết quả thực hiện bộ chỉ số CCHC
	Phòng Nội vụ
	01
	10

	
	
	Tổng cộng
	5
	50























PHỤ LỤC 3
TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN KHEN THÀNH TÍCH CAO
(Kèm theo Công văn số         /HĐTĐKT ngày    /02/2020 của 
Hội đồng thi đua khen thưởng quận Long Biên)

1. Đối với tập thể: 
1.1.  Tiêu chuẩn xét tặng “Huân chương Lao động” (hạng 1, 2, 3) được quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng và Điều 22, 23, 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
- Huân chương lao động hạng Nhất: tặng cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và phổ biến học tập nêu gương toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;
b) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhì và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 04 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 03 lần được tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
- Huân chương lao động hạng Nhì: tặng cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;
b) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 
Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
- Huân chương lao động hạng Ba: để tặng cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;
b) Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 01 Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
1.2. Tiêu chuẩn xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được quy định tại Luật Thi đua - Khen thưởng và Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.  
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương hoặc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;
b) Lập được thành tích đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
c) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
2. Đối với cá nhân:
* Tiêu chuẩn xét tặng “Huân chương Lao động” (hạng 1, 2, 3) được quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng và Điều 22, 23, 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
- Huân chương lao động hạng Nhất: để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng tạo trong lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhì và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 04 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;
b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, công tác có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, được giải thưởng cao ở khu vực hoặc thế giới;
c) Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;
d) Có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp nhà nước được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận.
e) Công nhân có 04 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao được bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương công nhận và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;
f) Nông dân có phát minh, sáng chế, sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong phạm vi bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương mang lại lợi ích giá trị cao hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 05 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân thoát nghèo và tạo việc làm cho nhiều lao động, được cấp bộ, cấp tỉnh công nhận.
- Huân chương lao động hạng Nhì: để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng tạo trong lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 03 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;
b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, công tác có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất được giải thưởng cao ở khu vực hoặc thế giới;
c) Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;
d) Có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận.
e) Công nhân có 03 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao được cấp tỉnh công nhận và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;
f) Nông dân có sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trên phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mang lại lợi ích giá trị cao hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 04 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân thoát nghèo và tạo việc làm cho người lao động, được cấp tỉnh công nhận.
- Huân chương lao động hạng Ba: để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có nhiều sáng tạo trong lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Đã được tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;
b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, công tác có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất được giải thưởng cao ở khu vực hoặc thế giới;
c) Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;
d) Có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận.
e) Công nhân có 02 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và được cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận, có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;
f) Nông dân có sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trên phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 03 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân thoát nghèo và tạo việc làm cho người lao động, được cấp huyện công nhận.
* Tiêu chuẩn xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được quy định tại Luật Thi đua - Khen thưởng và Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 
 - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương hoặc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;
b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
c) Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong thời gian đó có 05 lần được tặng giấy khen trở lên.
d) Công nhân, nông dân, người lao động Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện;
e) Công nhân có sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;
f) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 02 năm trở lên, giúp đỡ hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động.
g) Gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.
Lưu ý: Từ năm 2018, thành tích được tích luỹ đề nghị khen cao là Cờ thi đua, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội về thành tích công tác năm; Cờ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương là thành tích được ghi nhận, ưu tiên xét khen thưởng. 
PHỤ LỤC 4
LỘ TRÌNH KHEN THÀNH TÍCH CAO CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN
(Trừ các trường hợp khen thưởng đột xuất về thành tích đặc biệt)
1. Tập thể:
	Thời gian tích luỹ thành tích
	Thành tích cần có

	Bằng khen UBND Thành phố

	Tối thiểu 05 năm sau khi đạt được BK UBND TP
	Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, đạt 01 Cờ thi đua của UBND thành phố hoặc 02 Bằng khen

	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

	Tối thiểu 05 năm sau khi đạt được BK Thủ tướng Chính phủ
	Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, đạt 02 Cờ thi đua của UBND thành phố hoặc 01 Cờ TP, 01  Bằng khen TP

	Huân chương lao động hạng Ba

	Tối thiểu 05 năm sau khi đạt được Huân chương lao động hạng Ba
	Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, đạt 01 cờ Chính phủ và 01 cờ UBND thành phố hoặc đạt 03 Cờ UBND thành phố

	Huân chương lao động hạng Nhì

	Tối thiểu 05 năm sau khi đạt được Huân chương lao động hạng Nhì
	Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, đạt 01 cờ Chính phủ và 02 cờ UBND thành phố hoặc đạt 04 Cờ UBND thành phố

	Huân chương lao động hạng Nhất



2. Cá nhân:
	Thời gian tích luỹ thành tích
	Thành tích cần có

	Bằng khen UBND Thành phố

	Tối thiểu 05 năm sau khi đạt được BK UBND TP
	Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, 5 năm liên tục có SKKN được cấp có thẩm quyền công nhận.

	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

	Tối thiểu 05 năm sau khi đạt được BK Thủ tướng Chính phủ
	Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, có 02 SKKN cấp tỉnh, bộ ngành Trung ương công nhận

	Huân chương lao động hạng Ba

	Tối thiểu 05 năm sau khi đạt được Huân chương lao động hạng Ba
	Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, có 03 SKKN cấp tỉnh, bộ ngành Trung ương công nhận

	Huân chương lao động hạng Nhì

	Tối thiểu 05 năm sau khi đạt được Huân chương lao động hạng Nhì
	Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, có 04 SKKN cấp tỉnh, bộ ngành Trung ương công nhận

	Huân chương lao động hạng Nhất



PHỤ LỤC 5
LỘ TRÌNH PHẤN ĐẤU KHEN CAO CỦA CÁC TẬP THỂ 
THUỘC QUẬN LONG BIÊN  GIAI ĐOẠN 2020 - 2023
(Kèm theo Công văn số         /HĐTĐKT ngày    /02/2020 của 
Hội đồng thi đua khen thưởng quận Long Biên)
1. Dự kiến đề nghị khen cao năm 2020:

	TT
	Đơn vị
	Thành tích đạt được của đơn vị 
	Ghi chú

	*
	Trình khen HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
	

	1
	Nhân dân và cán bộ phường Việt Hưng
	- 2014:Huân chương lao động hạng Nhì
- 2014, 2015, 2018: Cờ thi đua TP
- 2016: Cờ thi đua Chính phủ
-2019: Bằng khen UBND TP
	

	*
	Trình khen HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
	

	1
	Nhân dân và cán bộ phường Thượng Thanh
	- Huân chương lao động hạng ba năm 2003; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2010; 
- Bằng khen UBND Thành phố năm 2011, 2015, 2016; 
- Cờ thi đua Thành phố 2017 .
- Cờ thi đua Chính phủ 2017
	Đã trình đợt I/2020

	*
	Trình khen HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
	

	1
	Quận Đoàn
	- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2014
- Cờ thi đua UBND TP 2016
- Bằng khen UBND TP 2019
- Cờ thi đua TW Đoàn 2015, 2018
	

	2
	Phòng Tài chính Kế hoạch
	- 2015: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
- 2017: Cờ thi đua xuất sắc
- 2018: Bằng khen UBND TP
	

	3
	Phòng Tư pháp
	- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2014
- Cờ thi đua UBND TP 2017, 2019
	

	4
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2009
- Cờ thi đua UBND TP 2018
- Bằng khen UBND TP 2012, 2014
	

	*
	Trình khen BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	1
	Trung tâm VHTT&TT
	- Bằng khen UBND TP 2014
- Cờ thi đua UBND TP 2017, 2018
-Cờ thi đua Bộ VHTT&DL 2019
	

	2
	Phường Bồ Đề
	- Bằng khen UBNDTP 2012, 2016,2017, 2019
	

	3
	Phường Giang Biên
	- Bằng khen UBND TP năm 2013, 2017, 2018
- Danh hiệu TTLĐXS 2019
	



2. Lộ trình khen thành tích cao năm 2020-2023 :
	TT
	Tập thể
	Thành tích đạt được của tập thể
	Ghi chú

	*
	Phấn đấu HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
	

	1
	Phòng Văn hóa thông tin
	- 2014: Huân chương lao động hạng Nhì
- 2014, 2016: Cờ thi đua xuất sắc
- 2018: Bằng khen UBND TP
- 2017: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
	Phấn đấu 02 cờ thi đua UBND TP

	2
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	- 2017: Huân chương lao động hạng Nhì
- 2019: Cờ thi đua xuất sắc
	Phấn đấu 03 cờ thi đua UBND TP

	*
	Phấn đấu HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
	

	1
	Văn phòng Quận uỷ
	- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2017
- Bằng khen UBND TP 2018
	Phấn đấu đến năm 2022:  01 Cờ thi đua TP hoặc 01 BK UBND TP

	2
	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
	- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2014
- Cờ thi đua UBND TP 2017
	Phấn đấu đến năm 2020:  01 BK UBND TP

	3
	Phường Gia Thuỵ
	- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2017
- Cờ thi đua UBND TP 2019
	Phấn đấu đến năm 2022:  01 BK UBND TP

	4
	Phường Ngọc Lâm
	- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2015
- Cờ thi đua TTCP, UBND TP 2016
	Phấn đấu 01 Cờ thi đua TP hoặc 01 BK UBND TP

	*
	Phấn đấu BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
	

	1
	Phòng Tài nguyên Môi trường
	- Năm 2016: Cờ thi đua UBND Thành phố
Năm 2018: Bằng khen UBND TP
Năm 2017, 2019: Tập thể LĐXS
	Phấn đấu đến năm 2022:  01 Cờ thi đua TP hoặc 01 BK UBND TP

	2
	Phòng Y tế
	Năm 2018: Bằng khen UBND TP
Năm 2019: Tập thể LĐXS
	Phấn đấu đến năm 2022:  01 Cờ thi đua TP hoặc 02 BK UBND TP

	3
	Phường Phúc Đồng
	Cờ UBND TP 2017, 2018;
Bằng khen UBND Tp 2019
	Phấn đấu HTXSNV, năm 2022 trình khen



